
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG NVQS XÃ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghĩa Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH 

Công dân nhập ngũ năm 2024 

 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn giáo 

 

Sức 

khỏe 

Văn 

hóa 

Chỗ ở 

hiện 

nay 

(thôn) 

Họ tên bố 

Năm sinh 

Họ tên mẹ 

Năm sinh 
Ghi chú 

1.  Đồng Văn Quang 

31/3/2002 
Kinh Không 2 12/12 

Đình 

Cẩu 

Đồng Văn Quyền 

1978 

Nguyễn Thị Thúy 

1979 

CĐ 

2.  Đồng Đỗ Chung 

01/01/2005 
Kinh Không 3 12/12 

Đình 

cẩu 
Đồng Quang Thính 

1959 

Đỗ Thị Tập 

1965 
Tình nguyện 

3.  Đồng Tuấn Anh 

07/11/2005 
Kinh Không 2 9/12 Hạ Đồng Văn Thơm 1984 

Lâm Thị Thúy 

1986 
Tình nguyện 

4.  Vi Minh Tuấn 

27/8/2005 
Kinh Không 2 12/12 Hạ 

Vi Văn Tiếp 

1977 

Đồng Thị Lan 

1980 
Tình nguyện 

5.  Đồng Thái Hải 

18/8/2005 
Kinh Không 2 12/12 Hạ 

Đồng Thái Hoàn  

1981 

Đàm Thị Huệ 

1983 
 

6.  Đồng Văn Thành 

11/3/2001 
Kinh Không 2 12/12 Hạ 

Đồng Văn Thụy 

1973 

Vũ Thị Cảnh 

1976 

 

7.  Vũ Văn Nam 

14/4/2003 
Kinh Không 2 9/12 Hạ 

Vũ Văn Xuân 

1975 

Nguyễn Thị Dung 

1978 

 

8.  Đồng Mạnh Trung 

10/10/2005 
Kinh Không 2 9/12 Hạ Đồng Văn Thành 1981 

Đồng Thị Thúy 

1985 
 



9.  Ngô Quốc Lương 

18/9/2005 
Kinh Không 3 9/12 Hạ 

Ngô Quốc Khuyến 

(Chết) 

Đồng Thị Hoa 

1978 
Tình nguyện 

10.  Đồng Văn Hùng 

12/12/2002 
Kinh Không 2 10/12 Heo 

Đồng Văn Vĩ 

1976 

Nguyễn Thị Mai 

1981 

 

11.  Nguyễn Văn Lợi 

05/02/2001 
Kinh Không 2 12/12 Sâu 

Nguyễn Văn Định 1967 Đồng Thị Luyến 

1970 

Tình nguyện 

12.  Nguyễn Văn Vi 

21/12/2003 
Kinh Không 3 12/12 Sâu 

Nguyễn Văn Tính 1974 Nguyễn Thị Na 

1975 

 

13.  Đồng Khắc Toàn 

09/05/2001 
Kinh Không 2 12/12 Vàng 

Đồng Khắc Bằng 

1975 

Khổng Thị Tuyến 

1976 

 

14.  Nguyễn Văn Nguyên 

15/9/2004 
Kinh Không 3 9/12 Vàng 

Nguyễn Văn Phương 

1975 

Đồng Thị Tỉnh 

1980 

 

15.  Đào Xuân Hoạt 

27/2/2002 Kinh Không 3 12/12 

Hồ 

Thanh 

(Heo) 

Đào Xuân Dũng 

1976 

Thân Thị Hưởng 

1979 

 

16.  Phạm Văn Tuyên 

12/4/2004 
Kinh Không 2 12/12 

Hồ 

thanh 

Phạm Văn Phú 

1964 

Nguyễn Thị Lan 

1966 

 

17.  Nguyễn Văn Thịnh 

02/8/2005 
Kinh Không 3 12/12 

Hồ 

thanh 
Nguyễn Văn An  

1970 

Hoàng Thị Thắm 

1971 
 

 

  CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đào Thanh Tùng 


